
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà Vườn  – A10 Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính , Phường Trung Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/03/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAI DƯƠNG 

0108655682

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: 
Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai
Sản xuất đồ uống không cồn

1104

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Bán buôn thực phẩm khác

4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn

4633(Chính)

5. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

6. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

7. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: 
Quán cà phê, giải khát

5630

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
MAI DƯƠNG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MAI DUONG TRADE AND SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MAI DUONG TRADE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanhDịch vụ ăn 
uống phục vụ lưu động khác

5610

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

10. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

11. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

12. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

13. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: 
Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt
Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản
Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác

1075

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa 
bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ

4781

15. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:  Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

2/4Thời gian đăng từ ngày 20/03/2019 đến ngày 19/04/2019



2.000.000.000 VNĐ

18. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

19. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

20. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: 
Bán buôn vải
Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
Bán buôn hàng may mặc
Bán buôn giày dép

4641

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu 

4649

22. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

23. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

24. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại Lý bán hàng hóa 

4610

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM 
XUÂN 
KHÁNH 

Phòng 605 – CT2 
Khu đô thị Đặng xá, 
Xã Cổ Bi, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

200.000.000 10,000 030083000888

2 DƯƠNG THỊ 
THANH 
HUYỀN

Khu Trung , Xã Tráng 
Liệt, Huyện Bình 
Giang, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

1.800.000.000 90,000 142133262

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       142133262
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  Khu Trung , Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 501 – CT1 Khu đô thị Đặng Xá , Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG THỊ THANH HUYỀN         Nữ

20/08/1984 Kinh Việt Nam

01/12/2008 Công an Hải Dương 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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